
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Chuyên ngành 1: Tiếng Anh, Luật, Kinh tế, Điện tử, CNSH, Du Lịch

Chuyên ngành 2: Kế toán, Quản trị kinh doanh

Hệ: Chính quy Khóa học: 2017 - 2020

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI KHOA LỚP TBHT GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Phương Anh 8/29/1996 Nữ CNSH 1401 6.58

2 Nguyễn Trọng Đức Anh 1/30/1998 Nam Điện tử 1612A01 6.53

3 Ngô Tiến Đức 6/8/1996 Nam CNSH 1401 6.01

4 Phạm Thị Thu Hà 1/20/1997 Nữ Luật LKT1501 6.58

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/9/1996 Nữ CNSH 1402 8.46

6 Phạm Thị Thanh Huế 11/15/1996 Nữ Luật LKT1501 6.68

7 Trương Thị Mỹ Huyền 12/29/1996 Nữ NN Anh K21A3 6.79

8 Nguyễn Thu Lan 9/11/1997 Nữ Luật LH1601 6.70

9 Nguyễn Phương Linh 12/30/1997 Nữ Luật LQT1501 6.22

10 Lương Thùy Linh 3/21/1998 Nữ Luật LKT1601 7.15

11 Nguyễn Hà My 12/9/1994 Nữ Kinh tế K23QT 6.87

12 Phạm Thị Ngần 4/14/1995 Nữ Điện tử K17C 7.31

13 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11/10/1997 Nữ Du Lịch A1K23 8.08

14 Hoàng Hồng Ngọc 4/11/1997 Nữ Luật LKT1501 6.51

15 Trần Thị Hồng Nhung 2/12/1997 Nữ NN Anh K22B06 6.47

16 Hòa Thị Bích Phương 8/3/1995 Nữ CNSH 1401 6.90

17 Nguyễn Thị Phượng 8/12/1997 Nữ Kinh tế K24QT2 6.43

18 Nguyễn Ngọc Quỳnh 6/7/1997 Nữ Luật LKT1502 6.94

19 Lê Nhật Quỳnh 8/18/1996 Nữ CNSH 1401 6.21

20 Đoàn Phương Thảo 8/9/1996 Nữ Luật K1402 6.55

21 Trịnh Thị Thu 12/27/1997 Nữ Luật LKT1501 7.11

22 Lê Thị Trang 10/22/1997 Nữ NN Anh K22B06 7.03

23 Trần Thị Kim Tuyến 1/25/1997 Nữ Kinh tế K24QT2 6.66

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC 

 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC THỨ HAI 

NGÀNH KẾ TOÁN

(Kèm theo quyết định số 169/QĐ-ĐHM ngày 13/04/2017)



TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI KHOA LỚP TBHT GHI CHÚ

24 Nguyễn Thị Kiều Anh 2/6/1997 Nữ NN Anh K22B05 6.51

25 Phạm Thị Hương Giang 3/22/1997 Nữ NN Anh K22B05 6.38

26 Hoàng Thị Lệ Quyên 9/30/1997 Nữ Luật LKT1501 6.45

27 Vũ Thị Quỳnh 11/9/1997 Nữ Luật LKT1501 6.19

28 Mai Thị Hoài Thương 9/9/1996 Nữ Luật LQT1501 8.08

29 Trần Thanh Vân 9/7/1998 Nữ Luật LKT1601 7.03

Tổng số có 29 sinh viên (Kế toán 23, Quản trị kinh doanh: 06)

ThS. Dƣơng Hoài VănPhạm Đức Thiện 

 NGƢỜI LẬP BIỂU

   TS. Nguyễn Thị Nhung

P. VIỆN TRƢỞNG

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO KT.VIỆN TRƢỞNG

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH


